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Muc tiêu: Nhận xét đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và mối liên quan giữa chúng của ung thư dương vật tại viện K 2008-2014. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu hồi cứu và tiến cứu mô tả cắt ngang có theo dõi dọc 106 bệnh nhân được chẩn đoán xác định bằng mô bệnh học là ung thư biểu mô dương vật, giai đoạn I, II, III, được điều trị tại bệnh viện K từ 2008-2014. Kết quả: Tuổi trung bình là 51,2 tuổi , tuổi mắc bệnh hay gặp là 40-70 tuổi, chiếm 68,9%, có thời gian mắc bệnh trên 6 tháng chiếm 72,3%. Tiền sử hẹp bao quy đầu chiếm tỷ lệ cao (89,6%). Mức độ xâm lấn khối u ở T2 và T3 chiếm 38,7% và 52,8%, tương ứng. Mô bệnh học của ung thư dương vật là ung thư biểu mô vảy chiếm 100%, độ mô học thấp (G 1,2) chiếm tỷ lệ cao 84%, độ mô học cao (G3,4) chiếm tỷ lệ thấp 16%. Tỷ lệ di căn hạch vùng chiếm 39,6%, tỷ lệ chưa di căn hạch vùng chiếm 60,4%. Giai đoạn I, II, III chiếm tỷ lệ tương ứng là 8,5%, 40,6% và 50,9%. Mức độ xâm lấn khối u càng rộng thì thăm khám hạch bẹn trên lâm sàng càng rõ và cho di căn hạch vùng qua mô bệnh học càng cao. Độ mô học của khối u thấp thì cho tỷ lệ di căn hạch vùng ít và ngược lại độ mô học cao thì cho tỷ lệ di căn hạch vùng nhiều.
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SUMMARY
CLINICAL, SUBCLINICAL CHARACTERISTICS AND ITS RELATIONSHIP
OF PENILE CANCER AT K HOSPITAL 2008-2014
Objectives: Study some clinical -subclinical and its relationship of penile cancer at K hospital 2008-2014. Subjects and methods: A retrospective and prospective study on 106 patients were diagnosed by histopathology and were identified as penile cancer stage I,II, III were treated at K hospital from 2008-2014. Results: median age 51.2 years, disease common in people ageing from 40 to 70 years old (68.9%), duration of illness over 6 months (72.3%). Patients with phimosis history were 89,6%. The invasiveness of  tumors in T2 and T3 is38.7% and 52.8%,respectively. Histopathology of penile cancer is squamous cancer (100%). The low grade G1,2 (84%), high grade G3,4 (16%), lymph node metastases (39.6%), stage I, II and III (8.5%, 40.6% and 50.9%, respectively). The wider invasiveness of tumors is, the more frequent clinical consultation and the higher lymph node metastases are by histopathology. The lower grade is, the lower lymph node metastases are.
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